
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 

MÃ 101 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C C D C B B A A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án D D D A C B B A 

 

MÃ 103 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B C C D A C A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B A D B A B D D 

 

MÃ 105 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D C A B D C D 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A D C A B B C A 

 

MÃ 107 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A D D A D A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B D C B C C A B 

 

  



II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,5đ) 

a) Tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 - 2020 (Đơn vị: %) 

                                                  Năm 

    Dân số 
1950 1970 1990 2020 

Thế giới 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trong đó: Số dân thành thị 29,6 36,6 43,0 56,2 

b) Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ hình cột 

- Có đầy đủ đơn vị, thời gian, tên biểu đồ  (thiếu mỗi nội dung trừ 0,25đ) 

c) Nhận xét  

- Dân số thế giới ngày càng tăng và tăng thêm 5259 triệu người. 

- Tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng và tăng thêm 26,6%. 

 

1,0 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

1.0 

Câu 2 

(2.5đ) 

a) Đặc điểm ngành chăn nuôi 

+ Đối tượng của ngành chăn nuôi là các cơ thể sống, tuân theo quy luật sinh học 

nhất định. 

+ Chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn thức ăn.  

+ Có nhiều thay đổi về hình thức chăn nuôi và hướng chuyên môn hoá, áp dụng rộng 

rãi khoa học - công nghệ trong sản xuất. 

 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

b) Tại sao nói sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên? 

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vì: 

+ Trong nông nghiệp, đất là tư liệu sản xuất; cây trồng, vật nuôi là đối tượng sản xuất. 

+ Mỗi loại cây trồng, vật nuôi chỉ có thể sinh trưởng và phát triển trong những điều 

kiện tự nhiên nhất định. 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 

MÃ 102 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D C B A D A B 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A B C D D C A B 

 

MÃ 104 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B B C A A D A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B D D A C B D C 

 

MÃ 106 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B B B D D D C 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án C A A A C D B A 

 

MÃ 108 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D A B C D C C 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án C B A D B A D A 

 



II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) 

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(3,5đ) 

a) Tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1950 - 2020 (Đơn vị: %) 

                                                  Năm 

    Dân số 
1950 1970 1990 2020 

Thế giới 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trong đó: Số dân thành thị 29,6 36,6 43,0 56,2 

b) Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ hình cột 

- Có đầy đủ đơn vị, thời gian, tên biểu đồ  (thiếu mỗi nội dung trừ 0,25đ) 

c) Nhận xét   

- Dân số thế giới ngày càng tăng và tăng thêm 5259 triệu người. 

- Tỉ lệ dân thành thị ngày càng tăng và tăng thêm 26,6%. 

 

1,0 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

1.0 

Câu 2 

(2.5đ) 

a) Đặc điểm ngành trồng trọt 

- Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu,  

- Cây trồng là đối tượng sản xuất.  

- Hoạt động trồng trọt có tính mùa vụ và phân bố tương đối rộng.  

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

b) Phân tích ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kĩ thuật đến sản xuất nông 

nghiệp.  

+ Áp dụng cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá, điện khí hoá và công nghệ sinh 

học. 

+ Chủ động hơn trong sản xuất; nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


